
STT Mã CK Họ và tên Chức vụ tại công ty
Mối quan hệ đối với 

người nội bộ

Number(10)Varchar(10) Varchar(50) Varchar(100) Varchar(100)

1 SIV Nguyễn Văn Viện
Chủ Tịch 

Hội đồng Quản trị

2 SIV Nguyễn Thị Xuân Dung Vợ

3 SIV Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT Con ruột

4 SIV Lưu Thị Phương Lan
Vợ 

Mr Nguyễn Văn Dũng
Con dâu

5 SIV Nguyễn Thị Lan Con ruột

6 SIV Nguyễn Thị Thanh Hương Con ruột

7 SIV Nguyễn Như Ngà Em trai

8 SIV Vi Thị Nhình Em dâu

9 SIV Nguyễn Ngọc Chấn Em trai

10 SIV Trương Thị Trại Em dâu

11 SIV Cao Thị Thịnh Em dâu

12 SIV Nguyễn Thị Nghĩa Em dâu

13 SIV Nguyễn Thị Bích Em gái

14 SIV Vũ Văn Chữ Em rể

15 SIV Vũ Hồng Khánh Em rể

16 SIV Nguyễn Thị Hạnh Em gái

17 SIV Dương Anh Quang Con rể

18 SIV Vũ Thị Kim Thoa Em dâu

19 SIV Nguyễn Như Ngọc Em trai

20 SIV Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch HĐQT

21 SIV Nguyễn Thị Đông Vợ 

22 SIV Nguyễn Thị Lan Anh Con gái

23 SIV Nguyễn Phương Lan Con gái

24 SIV Nguyễn Minh Đức Con rể

25 SIV Nguyễn Thị Hòa Em gái

26 SIV Nguyễn Duy Thịnh Em rể

27 SIV Nguyễn Thị Minh Hương Em gái
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28 SIV Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT

29 SIV Lưu Thị Phương Lan Vợ

30 SIV
Nguyễn Lưu Danh

Con đẻ

31 SIV
Nguyễn Lan Nhi

Con đẻ

32 SIV Hòa Quang Thiệp
Thành viên HĐQT/ 

Tổng Giám đốc

33 SIV Hòa Thu Hải Chị gái

34 SIV Hòa Quang Nam Anh trai

35 SIV Phạm Thị Riệm Chị dâu

36 SIV Hòa Quang Ninh Anh Trai

37 SIV Nguyễn Thị Liễu Chị dâu

38 SIV Hòa Thị Thịnh Chị gái

39 SIV Hoàng Đức Vinh Anh rể

40 SIV Hòa Quang Thành Anh trai

41 SIV Lê Thị Sen Chị dâu

42 SIV Hòa Thị Thanh Hương Chị gái

43 SIV Nguyễn Chí Dũng Anh rể

44 SIV Lê Thị Tám Mẹ vợ

45 SIV Đào Lệ Hoa Chị vợ

46 SIV Nguyễn Hữu Thanh Anh rể

47 SIV Đào Văn Minh Em vợ

48 SIV Đào Lệ Hoàng Vợ

49 SIV Hòa Quang Huy Con trai

50 SIV Hòa Quang Duy Con trai

51 SIV Trần Bình Ân Thành viên HĐQT Người nội bộ

52 SIV Nguyễn Thị Lan Phương Vợ

53 SIV
Trần Bình Hà Anh Con

54
SIV

Trần Bình Quốc An Con

55 SIV
Trần Bình Thúy Anh Con

56
SIV

Trần Bình Quế Anh Con

57 SIV
Trần Chi Lan Chị

58
SIV

Trần Thi Ngọc Thanh Chị



59 SIV
Trần Thi Bích Chi Chi

60
SIV

Trần Bình Hải Anh

61 SIV
Đỗ Hồng Minh Chi dâu

62 SIV Phạm Thị Hương Lan Thành viên HĐQT

63
SIV Phạm Thị Thu Hương Em gái

64 SIV Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên HĐQT

65
SIV Lê Hải Yến Vợ

66 SIV Nguyễn Nguyên Hoàng Con trai

67
SIV Nguyễn Ngọc Diễm Con gái

68 SIV Nguyễn Thị Hoài Miên Chị gái

69
SIV Nguyễn Thị Minh Hà Chị gái

70 SIV Nguyễn Thị Hoài Ân Em gái

71
SIV Nguyễn Hoài Nguyên Em trai

72 SIV Nguyễn Hội Nguyên Em Trai

73
SIV Nguyễn Hồng Nguyên Em Trai

74 SIV Bùi Kim Ngọc Trưởng BKS

75
SIV Nguyễn Thanh Sơn Chồng

76 SIV Nguyễn Ngọc Sơn Trang Con gái

77
SIV Nguyễn Ngọc Thu Hà Con gái

78 SIV Nguyễn Sơn Tùng Con trai

79
SIV Bùi Thị Minh Phương Chị gái

80 SIV Bùi Chiến Thắng Em trai

81
SIV Nguyễn Thị Hoàng Yến Em dâu

82 SIV Nguyễn Đức Toàn Anh rể

83
SIV Đinh Văn Ước Thành viên BKS

84 SIV Lại Thị Liên Vợ

85
SIV Đinh Văn Thắng Em trai

86 SIV Đinh Tố Thùy Con gái

87
SIV Đinh Tùng Dương Con trai

88 SIV Đinh Xuân Nam Anh trai

89
SIV Vũ Thị Tiêm Chị dâu



90 SIV Đinh Thị Thoi Chị gái

91
SIV Đinh Thị Huệ Chị gái

92 SIV Trương Văn Phẳng Anh rể

93
SIV Đinh Thị Quế Em gái

94 SIV Bùi Văn Còi Em rể

95
SIV Đinh Thị Hòe Em gái

96 SIV Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS

97
SIV Hoàng Văn Vát Bố đẻ

98 SIV Đoàn Thị Vinh Mẹ đẻ

99
SIV Hoàng Thị Dung Vợ

100 SIV Hoàng Thị Dự Chị gái

101
SIV Phan Nguyên Khôi Anh rể

102 SIV Hoàng Thị Trang Mẹ vợ

103
SIV Hoàng Hữu Giáp Bố vợ

104 SIV Hoàng Văn Dũng Anh trai

105
SIV Nguyễn Ánh Nguyệt Chị dâu

106 SIV Hoàng Thị Minh Ngọc Con gái

107
SIV Hoàng Bảo Phúc Con trai

108 SIV Dương Thị Thanh Thủy
Giám đốc TC/KTT/

 Người công bố thông tin

109
SIV Dương Công Thừa Bố đẻ

110 SIV Dương Thái Trung Anh trai

111
SIV Nguyễn Thanh Bình Chồng 

112 SIV Nguyễn Thanh Bảo Phúc Con trai

113
SIV Nguyễn Thanh Gia Bảo Con trai

114 SIV Nguyễn Thành An Em chồng

115
SIV Nguyễn Thị Huyền Em dâu
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